
 
MẪU BIỂU SỐ: 3.8​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
Số liệu quý: ngày 30 tháng đầu quý sau 

Đơn vị lập biểu: Bộ Tài chính​
(Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)​
Đơn vị nhận biểu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

TÌNH HÌNH CHIA CỔ TỨC, LỢI TỨC CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ NGƯỜI 
KHÔNG CƯ TRÚ 

Quý…….. Năm…….. 

Chỉ tiêu 

Cổ tức/ lợi tức 
được hưởng 

bằng tiền 

Cổ tức/ lợi tức được hưởng bằng 
cổ phiếu 

Tổng giá trị cổ 
tức/lợi tức được 

hưởng 

Nhà đầu 
tư nước 

ngoài 

Trong 
đó: 

Người 
không 
cư trú 

Khối lượng Giá trị 

Nhà đầu 
tư nước 

ngoài 

Trong 
đó: 

Người 
không 
cư trú 

Nhà 
đầu tư 
nước 
ngoài 

Trong 
đó: 

Người 
không 
cư trú 

Nhà 
đầu tư 
nước 
ngoài 

Trong 
đó: 

Người 
không 
cư trú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+(5) (8) = 
(2)+(6) 

1. Cổ phiếu         

2. Trái phiếu   - - - -   

3. Chứng chỉ 
quỹ 

        

Tổng         

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày…… tháng…… năm……​
Người kiểm duyệt​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cột 5.6: Tính theo giá trị thị trường của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tại thời điểm được chia. Trường 
hợp không xác định được giá trị thị trường thì tính theo mệnh giá. 

 


